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‘OF:nesten
6-Days-Therapy

6 Vaginal Tablets 100mg
with Applicatior
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Days Therapy Vaginal Tablets Viên đặt âm đạo 100mg_Clotrimazole 100mgHộp có 1 vỉ x 6 viên và 1 dụng cụ
đặt. SĐK: XX-XXXX-XX.Chỉ định, chốngchỉ định, cách dùng và các thông tin

otrimazole 100mg

Canesten”

Ko +
“/ ;r—.đồ

6 Days Therapy Vaginal Tablets

6-Days-Therapy
6 Vaginal Tablets 100mg

with Applicatior

 

KEEP MEDICINE OUT OF REACH OF CHILDREN

khác: xem trong tờ hưởng dẫn sử dụng kèm theo. Số lê SX, NSX, HD xem

*Batch No”, MED", *EXP” trên bao bì Bảo quản dưới 30°C. Để xa tầm tay của
é em. Doc ky hưởng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản xuất hởi: Bayer

Nilhelm-Allee, 51368 Leverkusen - Đức.

     

   

    

 

READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE
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Canesten & Canesten = Canesten’
clotrimazole =, & clotrimazole .£ clotrimazole
Vaginal Tablet 2 3 Vaginal Tablet Sẽ VaginalTablet =

100 mg z3 100 mg 23 100 mg Z
8 3

Canesten' ÿ ` Canesten — Canesten
clotrimazole „£ clotrimazole a clotrimazole @
Vaginal Tablet sẽ Vaginal Tablet Sẽ Vaginal Tablet z„

100 mg 29 100 mg 23 100 mg :
5 ọ ä: G j

Canesten’ Canesten’ = Canesten’
clotrimazole „ £ clotrimazole _¥ clotrimazole @
Vaginal Tablet  SŠ Vaginal Tablet  Ở 5 Vaginal Tablet g

100 mg 2% 100 mg sẽ 100 mg Z
= ä

Canesten — Canesten’ §— Canesten
clotrimazole „£ clotrimazole =. clotrimazole ©
Vaginal Tablet a 3 Vaginal Tablet Sẽ Vaginal Tablet 8

Cis : i) : Ci> p>

Canesten — Canesten’ §— Canesten’
clotrimazole „£ clotrimazole af clotrimazole ®
Vaginal Tablet 23 Vaginal Tablet Sẽ Vaginal Tablet 8

CS : oy : Ci
Canesten’ $ Canesten’ ? Canesten

clotrimazole x clotrimazole _¥ clotrimazole
Vaginal Tablet § 3. Vaginal Tablet 2 a VaginatTablet  z„ °

Cis CS
Canesten’ ? Canesten’ = Canesten’

clotrimazole „£ clotrimazole _¥ clotrimazole ®
Vaginal Tablet 3 2 Vaginal Tablet es VaginalTablet  z„

100 mg 29 100 mg Sẽ 100 mg Z
4

Canesten’ ? Canesten’ #? Canester
clotrimazole „ £ clotrimazole  „£ clotrimazole ®
Vaginal Tablet š EB Vaginal Tablet 33. Vaginal Tablet „

100 mg sỹ 100 mg Sẽ 100 mg Z

Bayer (South East Asia) Pte Lic
63 Chulia Street

OCBC Centre East, 14" Floor
Singapore 049514

https://trungtamthuoc.com/



 

 

BS
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cân thêm thông tín, xin hoiý kiển bác sĩ.

Canesten

 

Tên thuốc: Canesten”
Trình bày

Hộp có 1 vỉ chứa 6 viên đặt âm đạo, kèm theo dụng cụ đặt

thuốc. `
Thành phân
Mỗi viên đặt âm đạo chứa: Clotrimazole !00 mg

Tá dược: Canxi lactat pentahydrat, crospovidon, silicon
dioxid dang phan tan cao, lactose, magié stearat, tinh bét

ngô,
methylhyproxypropylcell 15mPa's,
cellulose, acid lactic.

Chidinh
Viêm âm đạo do:

- Nấm (thường là Candida)
- Trichomonas
- Bội nhiễm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với clotrimazole

Việc uống thêm thuốc kháng trichomonas đề điều trị triệt
đề viêm âm đạo đo trichomonas cần phải được bác sĩ chỉ

định

Liều dùng và cách sử dụng-
Một viên nén đặtâm đạo mỗi buổi tối trong 6 ngày liên
tiếp. Canesten, viên đặtâm đạo nên đặt thích hợp nhất
vào buôi tôi vào âm đạo càng sâu cảng tốt (xem hình

hướng dẫn sử dụng dụng cụ đặt thuốc). Tốt nhất nên đặt
thuốcở tư thể nằm ngửa, đầugối hơi gập.
Viên đặtâm đạo Canesten cân có độâm trong âm đạo để
phân rã hoản toản, nếu không những mánh thuốc không
được hòa tan có thê sẽ bị đây ra ngoài âm đạo. Đê ngăn
ngừa tình trạngnày, điều quan trọng là đặt thuốc vào âm
đạo càng sâu cảng tôt vào lúc đi ngủ.
Nếu các triệu chứngkhông thuyên giảm sau 7 ngày điều
trị, bệnh nhân cân tham vân bác sĩ.
Điều trị Canesten có thể lặp lại khi cầnthiết, tuy nhiên

những trường hợp tái phát có thể do một số nguyên nhân

bao gôm tiêu đường, hoặc nhiễm HIV. Bệnh nhân nên đến
khám bác sĩ nêu các triệu chứng trở lại trong vòng 2
tháng.
Không nênđiều trị trong khi đang có kinh nguyệt. Việc
điều trị nên hoàn tắt trước kỳ kinh. :

Không sử dụng băng vệ sinh, dụng cụ thụt âm đạo, chât

diét tinh tring hoặc các sản phâm âm đạo khác khi đang
sử dụng Canesten.

Tránh giao hợp khi đang sử dụng Canesten bởi vì viêm
nhiễm có thê lây truyền cho bạn tình,vàcó thê làm giảm
hiệu quả và tính an toàn của các sản phâm cao su như là
bao cao su và màng chăn.
Viên đặtâm dạo Canesten sử dụng được trong thời gian

microcrystalline
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thuốc, trong 3 tháng đầu của thai ky, clotrimazole chi nén
được sử dụng sau khi được bác sĩ tư vấn.

Nên đảm bảo vệ sinh đường sinh đặc biệt là trong 4-6tuần

cuôi thai kỳ.
Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc
Nếu bệnh nhân có sốt (nhiệt độ 38°C hoặc cao hơn), đau

bụng dưới, đau lưng, dịch tiết âm đạo có mùi hôi, buồn
nôn, xuất huyết ââm đạo, và / hoặc liên quan đếnđau val,
bénh nhan nén tham khaoykién bac si.
Đề thuốc xa tắm tay của trẻ em. Tránh tiếp xúc với mắt.
Không nuốt
Chống chỉ định
Nhạy cảm với clotrimazole hay bất cứ thành phần nào
của thuôc
Tác dụng không mong muốn

Rối loạn hệ thống miễn dịch: phảnứng dị ứng (ngắt xíu,
hạhuyếtááp, khó thở, nỗi mềday).
Rối loạn hệ thông sinh sản và vú: bong da bộ phận sinh

dục, ngứa, phát ban, phù nễ, khó chịu, nóng rát, kích ứng,

đau khung chậu.
Rối loạn tiêu hóa: đau bụng

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn
gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác với các thuốc khác, các đạng tương tác

khác

Dùng đồng thời clotrimazole viên đặt âm đạo với
tacrolimus uống (FK-506 ức chế miễn dịch) có thé dan
dén tang nong độ tacrolimus trong huyết tương. Vì vậy

bệnh nhân nên được theo dõi cân thận các triệu chứng của
quá liêu tacrolimus, nêu cần xác định nồng độ trong huyết

tương tương ứng.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc
Không có ánh hướng đến khả năng lái xe và sử dụng máy
móc nào đã được quan sát thay.
Quáliều
Không ap dung
Bao quan va han ding

Hạn dùng của thuốc là 36 tháng kế từ ngày sản xuất.
Không dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì
Bảo quản dưới 30°C.

Nhà sản xuất:

BAYER SCHERING PHARMAAG
51368 Leverkusen— Œermany
Tel: (49)2143057373; Fax: (49)2143062321

 

mang thai nhưng không được dùng dụng cụ đặt thuốc Km —
Thuộc dùng cho người lớn và trẻ em từ ô! trở lên An
Phụ nữ có thai và cho con bú Ề : Z

Trong khi không có các nghiê naysang sỠ a “ự thang
chứng trên phụ nữ mang thaŸ cá tra Qịch t Psin
cũngkhông có dấu hiệu cho ring diecfCQ ai trê bà )XP—
mẹvà trẻ em nên được dự đoán kh ng cl &`... šTả Bề

trong thời kỳ mang thai. Tuy ie 7 TẠI LY 63 Chulia rena Fo
Or OCBC Centre East. Bayer
k2QUAN, Singapore 049514
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